
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 1+2, Lô B1.4, LK4, ô số 10, KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TIÊM CHỦNG VÀ XÉT NGHIỆM BẢO VIỆT

0109889080

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt;

8620(Chính)

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như 
các nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ 
sinh viên răng miệng, người có thể làm việc xa, nhưng vẫn 
dưới sự kiểm soát định kỳ của nha sỹ;

8699

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TIÊM CHỦNG VÀ XÉT 
NGHIỆM BẢO VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO VIET VACCINATION AND TESTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0877.112.115
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Quản lý các dự án trong lĩnh vực y tế; - Tư vấn thiết 
kế các chương trình đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực y tế 
(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn xúc tiến 
quan hệ quốc tế trong lĩnh vực y tế; - Tư vấn về trang thiết bị y 
tế (Không bao gồm tư vấn pháp luật và thiết kế công trình xây 
dựng); - Tư vấn quản lý nhân sự, tổ chức hệ thống chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực y tế (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, dịch vụ y tế);

7020

10. Quảng cáo 7310

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

16. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

18. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu.

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). 
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ.

4933

25. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314
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1.000.000.000 VNĐ

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       012457824
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 4 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIẾT NAM Nam

21/07/1988 Kinh Việt Nam

22/03/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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